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(Ban hành kèm theo Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 
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PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
1. Thủ tục Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình.
*Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Các cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ nhân (Điều 5) và danh hiệu thợ giỏi (Điều 6) Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 thì lập hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Công Thương theo trình tự sau:

- Trường hợp là cá nhân thuộc đơn vị sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã thì xác nhận và nộp hồ sơ tại đơn vị đang làm việc. Người đứng đầu đơn vị sản xuất kinh doanh tập hợp hồ sơ, lập danh sách đối tượng thuộc đơn vị và có công văn, tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi gửi về Sở Công Thương.

-Trường hợp là cá nhân sản xuất riêng lẻ thì xác nhận hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú hoặc hành nghề và nộp tại Sở Công Thương.

- Trường hợp là cá nhân sản xuất riêng lẻ nhưng có tham gia sinh hoạt tại các Hội nghề nghiệp thì xác nhận hồ sơ tại các Hội nghề nghiệp và nộp tại Sở Công Thương.

- Địa chỉ: Số 11 Đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ gửi cho người nộp hồ sơ (Đối với trường hợp gửi trực tiếp tại phòng quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương), đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì có dấu xác nhận công văn đến của Sở); Sở Công Thương thông báo bằng văn bản gửi cho các tổ chức, cá nhân biết và nêu rõ lý do trong trường hợp hồ sơ cần phải bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện xét tặng; tham mưu trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Xét tặng. 

Hội đồng xét tặng tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận đối với cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Bước 3. Trách nhiệm của Hội đồng

- Thông báo niêm yết công khai kết quả xét tặng danh hiệu và tiếp nhận các ý kiến phản hồi, kiến nghị tại Sở Công Thương trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định công nhận. Các ý kiến phản hồi, kiến nghị có liên quan đến việc xét tặng phải được Hội đồng cấp tỉnh xem xét, kết luận cụ thể và thông báo công khai.

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận cho Nghệ nhân, Thợ giỏi đạt tiêu chuẩn.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương.

* Thành phần hồ sơ: 
- Đơn cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu (theo mẫu);

- Bản thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu (theo mẫu);

- Danh sách học viên đã được cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Quảng Bình trực tiếp dạy nghề, truyền nghề (theo mẫu).
- Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp các loại giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú, các giấy chứng nhận giải thưởng kèm ảnh chụp sản phẩm được giải trong các cuộc thi, hội chợ, triển lãm trong tỉnh, hoặc trong nước, quốc tế (nếu có).

- Những người do đặc thù nghề, chưa đủ tiêu chuẩn về đào tạo truyền nghề đủ số người theo quy định, phải làm đơn trình bày rõ lý do, gửi Hội đồng Xét tặng (qua Sở Công Thương) xem xét quyết định.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi được tổ chức xét tặng và công bố định

kỳ 02 năm/một lần.

- Tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân,Thợ giỏi gửi hồ sơ về Hội đồng Xét tặng (qua Sở Công Thương) trước ngày 01 tháng 9 của năm tổ chức xét tặng.

- Hội đồng Xét tặng tổ chức xét duyệt những người đủ tiêu chuẩn chậm nhất ngày 30 tháng 11 của năm xét tặng. Thông báo công khai kết quả xét tặng  và tiếp nhận ý kiến phản hồi, kiến nghị tại Sở Công Thương là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xét tặng. Hội đồng sẽ xem xét giải quyết khiếu nại về kết quả xét tặng (nếu có), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận danh hiệu vào cuối tháng 12.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nội Vụ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Hội nghề nghiệp.

* Kết quả thực hiện TTHC: Bằng chứng nhận

* Phí, lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân (Thợ giỏi) tỉnh Quảng Bình - Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND.

+ Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân (Thợ giỏi) tỉnh Quảng Bình - Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND.

+ Danh sách học viên đã được cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Quảng Bình trực tiếp dạy nghề, truyền nghề - Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

a) Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ nhân được quy định tại Điều 5 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND, cụ thể: 
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có thâm niên trong nghề từ 10 năm trở lên, đã dạy nghề, truyền nghề cho ít nhất 50 lao động, có kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp điêu luyện, có khả năng sáng tác, thiết kế mẫu mã đạt trình độ nghệ thuật cao mà người thợ bình thường không làm được.

- Trực tiếp làm ra ít nhất 05 sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, đáp ứng một trong các yêu cầu sau: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực trở lên; Sản phẩm thủ công mỹ nghệ được tặng giải thưởng vàng, bạc, đồng hoặc tương đương tại các hội chợ triển làm quốc gia hoặc quốc tế; Sản phẩm thủ công mỹ nghệ đạt giải nhất, nhì tại các cuộc thi sản phẩm thủ công do các cơ quan, đơn vị, hiệp hội nghề tổ chức; Sản phẩm thủ công mỹ nghệ được chọn trưng bày trong các bảo tàng, công trình văn hóa, phục hồi di tích lịch sử; Trường hợp không có điều kiện tham gia các cuộc thi, triển lãm thì phải có sản phẩm thủ công mỹ nghệ đạt trình độ nghệ thuật cao được các Hội nghề nghiệp cùng ngành nghề thừa nhận và nhất trí suy tôn.

- Riêng đối với một số nghề đặc thù có khả năng bị thất truyền, ít truyền cho người ngoài, chưa đào tạo truyền nghề đủ 50 người, nhưng đạt những tiêu chuẩn khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 (Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/7/2014) vẫn được xem xét tặng danh hiệu Nghệ nhân. Nghề đặc thù do Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi cấp tỉnh xem xét Quyết định.

b) Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thợ giỏi được quy định tại Điều 5 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND, cụ thể: 
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có thâm niên trong nghề tối thiểu là 05 năm. Là thợ lành nghề, làm việc có năng suất, chất lượng cao, có trình độ kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp giỏi.

- Trực tiếp làm ra ít nhất 03 sản phẩm thủ công mỹ nghệ được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh hoặc sản phẩm đạt giải thưởng trong các cuộc thi tay nghề, thợ giỏi do các tổ chức, các Hội nghề nghiệp cấp tỉnh tổ chức. Trường hợp không có điều kiện tham gia các cuộc thi tay nghề, thợ giỏi thì phải có sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao được Hội nghề nghiệp cấp tỉnh cùng ngành nghề thừa nhận và suy tôn.

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình.

- Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú.

- Thông tư số 26/2011/TT-BCT ngày 11/7/2011 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú.

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/7/2014)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân (Thợ giỏi) tỉnh Quảng Bình
Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Bình (qua Sở Công Thương)

 

1. Tôi tên là:…………………………..………….., Nam, nữ: ……….…

2. Ngày, tháng, năm sinh:… ………………………………………….… 

3. Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: ..….…….……….….…….……….…

….………………………………………………………….………..……

4. Nơi làm việc, hành nghề hiện nay: ………………………..………….

Căn cứ các tiêu chuẩn về danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi tại Quyết định số …../2014/QĐ-UBND ngày….tháng ….năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành Quy chế Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình. Tôi xét thấy mình đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được xét tặng danh hiệu ........................................................

Kính đề nghị Hội đồng xem xét và công nhận thành tích của tôi.

Tôi cam đoan nội dung kê khai trong hồ sơ là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

	 
	……….., ngày …   tháng……năm 201..

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/7/2014)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------


 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu .............................. năm 201...
 

I. THÔNG TIN CHUNG
- Họ và tên (khai sinh): ............................................ Nam, nữ.....................

- Bí danh: .....................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ......................................... Dân tộc ......................

- Quê quán: ...................................................................................................

- Chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: ................................................................

- Nghề nghiệp đề nghị xét tặng danh hiệu: ..................................................

- Đơn vị công tác: ........................................................................................

- Thời gian trực tiếp làm nghề: ............................................................

- Số điện thoại liên hệ (cố định; di động): ..................................................

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Khai quá trình công tác (chức vụ, nơi công tác,...) từ khi đi làm cho đến nay.

III. KHEN THƯỞNG:

1. Khen thưởng chung (từ Chiến sĩ thi đua trở lên).

2. Khen thưởng (có bản sao hợp lệ chứng nhận các giải thưởng, bằng khen, ...):

- Tên các sản phẩm được giải thưởng trong nước (hoặc quốc tế) và hình thức giải thưởng:....

- Chức danh của cá nhân trong các công trình được giải thưởng đối với công trình có nhiều chức danh tham gia:....

IV. KỶ LUẬT
Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, Đoàn thể, chính quyền và tổ chức xã hội tham gia hoặc vi phạm pháp luật.

V. NHỮNG THÀNH TÍCH CHỦ YẾU
1. Đối với Nghệ nhân

- Đã trực tiếp làm nghề, dạy nghề, giữ nghề, truyền nghề cho số lượng lao động địa phương, đơn vị.

- Các danh hiệu đã được phong tặng trong hoạt động nghề.

- Những sản phẩm đã sáng tác, thiết kế đạt trình độ nghệ thuật cao.

- Các sản phẩm được giải thưởng trong tỉnh hoặc trong nước, quốc tế và hình thức giải thưởng.

- Có công trong việc phát triển nghề, làng nghề tại địa phương, đơn vị.

- Thời gian trực tiếp làm nghề.

- Một số thành tích khác (nếu có).

2. Đối với Thợ giỏi

- Các danh hiệu đã được phong tặng trong hoạt động nghề.

- Các sản phẩm được giải thưởng trong tỉnh hoặc trong nước, quốc tế và hình thức giải thưởng.

- Có công trong việc phát triển nghề, làng nghề tại địa phương, đơn vị.

- Thời gian trực tiếp làm nghề.

- Một số thành tích khác (nếu có).

 ......, ngày… tháng… năm 20...
	Xác nhận Thủ trưởng đơn vị
(hoặc chính quyền địa phương)
(Ký tên, đóng dấu)
	Người lập 
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/7/2014)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------


DANH SÁCH HỌC VIÊN

Đã được cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu

Nghệ nhân tỉnh Quảng Bình trực tiếp dạy nghề, truyền nghề

1. Họ và tên cá nhân đề nghị (người đào tạo, dạy nghề, truyền nghề): .......................................................................................................................

2. Năm sinh: ...... .................................................................................…

3. Đơn vị công tác:....................................................................................…

4. Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................…

Đã trực tiếp dạy nghề, truyền nghề:…………………. cho các cá nhân, danh sách kèm theo như sau:

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Thời gian học nghề
	Nơi tổ chức dạy nghề, truyền nghề

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


......, ngày… tháng… năm 20...
	Xác nhận Thủ trưởng đơn vị
(hoặc chính quyền địa phương)
(Ký tên, đóng dấu)
	Người lập 
(Ký, ghi rõ họ tên)


B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Thủ tục hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương
*Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các cơ sở, doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ vốn khuyến công và xúc tiến thương mại, quý III hàng năm gửi Bản đăng ký về Sở Công Thương để xây dựng kế hoạch khuyến công và xúc tiến thương mại năm sau.

Các cơ sở, đơn vị đã đăng ký hỗ trợ vốn khuyến công đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương Quảng Bình, 

Địa chỉ: Số 11 - Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Phòng Quản lý Công nghiệp tiếp nhận hồ sơ, căn cứ vào nguồn vốn được bố trí hàng năm, Sở Công Thương tổ chức thẩm định hồ sơ và quyết định mức hỗ trợ; trong trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Giám đốc Sở Công Thương thông báo rõ lý do bằng văn bản cho các cơ sở biết.

Bước 3: Giám đốc Sở Công Thương quyết định cấp kinh phí hỗ trợ chuyển về phòng Quản lý Công nghiệp trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương.

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin hỗ trợ khuyến công (Mẫu 1);

- Dự án, đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí (Gọi tắt là dự án) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được UBND huyện, thành phố xác nhận phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao công chứng);

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản Cam kết bảo vệ môi trường (đối với các dự án có yêu cầu theo quy định);
- Các chứng từ kèm theo các nội dung đăng ký hỗ trợ.

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ): 02 bộ gửi Sở Công Thương; 01 bộ lưu tại cơ sở.

* Thời hạn giải quyết: Chưa có văn bản quy định
* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương. 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính              

* Đối tượng thực hiện TTHC: Các tổ chức, cá nhân

* Phí, lệ phí: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

1. Điều kiện về lĩnh vực, ngành nghề, thực hiện theo Điều 2 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh:

a) Công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản;

b) Sản xuất hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch và xuất khẩu;

c) Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất, sành sứ, thuỷ tinh;

d) Sản xuất sản phẩm mới, sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu, sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sản phẩm sử dụng nhiều lao động, sản phẩm thân thiện với môi trường;

e) Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa cơ khí nông nghiệp;

f) Xây dựng thuỷ điện nhỏ, điện sử dụng năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo để cung cấp điện dân sinh vùng sâu, vùng xa, miền núi, reo cao;


g) Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, du nhập phát triển nghề mới;

h) Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp và làng nghề tiểu thủ công nghiệp;

i) Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thương mại;

k) Các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước;

l) Các hoạt động dịch vụ phát triển Công nghiệp - Thương mại khác.

2.  Điều kiện hưởng chính sách thực hiện theo Điều 4 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh: 

Đối với các dự án đầu tư thành lập cơ sở mới, đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị phải đảm bảo các điều kiện về sử dụng lao động và vốn đầu tư bình quân trong năm như sau:

a) Về lao động:

- Sử dụng từ  15 lao động trở lên đối với các xã, phường vùng đồng bằng.

- Sử dụng từ 10 lao động trở lên đối với các xã miền núi, bãi ngang.

- Sử dụng từ 7 lao động trở lên đối với các xã vùng sâu, rẻo cao và đặc biệt khó khăn.

Đối với các dự án có sử dụng lao động là người khuyết tật được tính hệ số 1,5 cho một lao động khuyết tật.

b) Về vốn đầu tư:

- Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công nghiệp và hạ tầng thương mại có tổng mức vốn đầu tư trên 03 tỷ đồng.

- Các dự án về chế biến nông, lâm, thuỷ sản, cơ khí nhỏ, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch và xuất khẩu tổng mức vốn đầu tư từ 150 triệu đồng trở lên.

- Các Dự án của các ngành sản xuất khác:

+ Có tổng mức đầu tư từ 400 triệu đồng trở lên ở xã, phường vùng đồng bằng.

+ Có tổng mức đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên ở các xã miền núi, bãi ngang.

+ Có tổng mức đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên đối với các xã vùng sâu, rẻo cao và đặc biệt khó khăn.

c) Doanh nghiệp đầu mối là các doanh nghiệp được Giám đốc Sở Công Thương công nhận làm nhiệm vụ cung cấp nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cho trên 100 lao động trong địa bàn tỉnh sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa đó.

d) Các dự án khác: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; tổ chức đào tạo nghề; tham quan, khảo sát, hội thảo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý; xây dựng đề tài, đề án khoa học; tham gia các hội chợ, triển lãm…thì các cơ sở phải đăng ký và được đưa vào kế hoạch khuyến công và xúc tiến thương mại hàng năm.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

- Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích phát triển CN-TM giai đoạn 2011 - 2015.

- Thông tư 46/2014/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

- Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn xin hỗ trợ khuyến công (Mẫu 1 - Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012);

- Dự án, đề án hoặc kế hoạch đào tạo nghề (Mẫu 2 - Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012).

Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.”
Mẫu 1: Đơn xin hỗ trợ khuyến công

(Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012)

        ĐƠN VỊ....................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







  ............, ngày        tháng        năm 200..      
ĐƠN XIN HỖ TRỢ VỐN KHUYẾN CÔNG

Kính gửi:     Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

1- Tên đơn vị: 

- Người đại diện: ..............................          - Chức vụ: ........................

 
Có trụ sở  đặt tại:.........................................Điện thoại:..........................


- Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập) số........do............

.................................................cấp ngày.....tháng....năm............


- Tài khoản giao dịch: ...................................................................

 
Tại Ngân hàng ( kho bạc)   ........................................................................


2- Thông tin chung về dự án: 


- Tên Dự án đầu tư: ......................................................................................


- Được UBND huyện (thành phố) xác nhận phù hợp với quy hoạch phát triển KT - XH của địa phương, ngày................tháng  ...............năm 20......


- Công suất thiết kế:        
  
  



+ SP: ...........................................



+ SP: ...........................................



+ SP: ...........................................



  



- Địa điểm xây dựng: ................................................................................... 

 Tổng mức đầu tư: ..................................................................................................

- Số lượng lao động:.................. ................................................................


- Thời gian khởi công: 
Tháng ...... năm ......


- Thời gian hoàn thành:   Tháng ....... năm ......


- Nội dung và số tiền xin hỗ trợ vốn khuyến công:


a) ............................................Số tiền: ................................................


b) ............................................Số tiền: ................................................


c) ............................................Số tiền: ................................................


d).............................................Số tiền: ..................................................


e) ............................................Số tiền: .................................................

         Tổng cộng số tiền đề nghị hỗ trợ: 
 .....................................................



(Bằng chữ:................................................................................................... .)

Kính đề nghị Sở Công Thương xem xét giải quyết hỗ trợ Vốn khuyến công theo Quy định của UBND tỉnh tại quyết định số: 1894/2007/QĐ-UBND ngày 21/08/2007.

Đơn vị chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước những thông tin báo cáo và thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả./.


CHỦ DOANH NGHIỆP 

                                                                                                       (Chủ cơ sở)

                            





                    (Ký tên, đóng dấu)  

Mẫu số 2: Hướng dẫn lập dự án

(Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012)

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ (theo mẫu)

1. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết đầu tư:


- Ghi rõ các căn cứ pháp lý như: Chủ trương, Nghị quyết của Cấp ủy và chính quyền địa phương, của Hội đồng quản trị; quy hoạch, kế hoạch của ngành và địa phương... về phát triển sản xuất TTCN và NNNT.


- Giải trình tóm tắt lý do cần phải đầu tư: Nêu khái quát tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương và các yếu tố thuận lợi cơ bản để xây dựng dự án (Khả năng về lao động và tay nghề, nguồn nguyên liệu, nhu cầu của thị trường...), từ đó nêu sự cần thiết phải đầu tư dự án.

2- Tên dự án và hình thức đầu tư:


- Tên dự án:


- Hình thức đầu tư: Thành lập, Xây dựng mới, cải tạo , mở rộng , nâng cấp dự án.

3- Chủ đầu tư:


- Chủ đầu tư: Tên tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư.


- Địa chỉ:

- Số điện thoại: 

4- Địa điểm:


- Địa điểm: Ghi rõ tên thôn, đường phố, xã phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố nơi dự án đầu tư.

5- Sản phẩm sản xuất và quy mô công suất: 

- Sản xuất sản phẩm gì và công suất của dự án.

6- Công nghệ, thiết bị: 

- Nêu quy trình công nghệ sản xuất, các thiết bị sản xuất (ghi rõ chủng loại, số lượng, giá thiết bị, nơi sản xuất và năm sản xuất).

7- Khối lượng đầu tư: Bao gồm xây dựng cơ bản và thiết bị sản xuất

8- Nguồn cung cấp nguyên liệu: Sử dụng nguyên liệu gì, nơi cung cấp và số lượng sử dụng bình quân hàng năm.

9- Thị trường tiêu thụ:

- Nêu thị trường tiêu thụ: trong nước, trong tỉnh hay xuất khẩu.

10- Hình thức sản xuất và lao động:

- Hình thức tổ chức sản xuất: DNTN, Cty TNHH, HTX, Tổ hợp...

- Lao động: Có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

11- Các nội dung khác:  (Căn cứ theo mục đích dự án)

12- Vốn đầu tư và nguồn vốn:

- Vốn đầu tư: Bao gồm Tài sản hữu hình và tài sản vô hình

- Nguồn vốn: Bao gồm: Vốn tự có, vốn vay, vốn hỗ trợ và các nguồn vốn khác.

13- Thời gian khởi công và hoàn thành:

14- Hiệu quả đầu tư:

a, Kết quả sản xuất kinh doanh (lãi, lỗ): 

b, Thời gian thu hồi vốn đầu tư:

                                                 Tổng vốn đầu tư TSCĐ

Thời gian thu hồi vốn = 

                                              KHTSCĐ + Lãi bình quân

Trong đó: Khấu hao  = Tổng số vốn / số năm sử dụng TSCĐ. Số năm sử dụng theo Quy định của Bộ Tài chính.

c, Hiệu quả kinh tế xã hội: Giải quyết việc làm, phát triển kinh tế xã hội của địa phương...

15- Khả năng trả nợ và thời hạn hoàn vốn (Chỉ áp dụng đối với các dự án có vay vốn của Ngân hàng, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước):

- Khả năng trả nợ:

+ Nghĩa vụ trả nợ hàng năm: theo khế ước hợp đồng tín dụng vay vốn (Bao gồm: trả nợ gốc và lãi vay hàng năm)

+ Nguồn trả nợ: Gồm khấu hao cơ bản, lợi nhuận (sau thuế TNDN) và khoản lãi vay đã đưa vào trong giá thành sản phẩm.

Cân đối nợ  =   Nguồn trả nợ   -  nghĩa vụ trả nợ hàng năm.

- Thời gian hoàn vốn: là khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu phát sinh nghĩa vụ trả nợ cho đến khi trả xong nợ.

16- Biện pháp bảo vệ môi trường:

-  Đối với các dự án có tác động xấu đến môi trường. 

17- Kết luận và kiến nghị (nếu có):

	Ý KIẾN CỦA UBND HUYỆN (TP)

Đơn vị ................................. ………….

đã có dự án đầu tư ............................... …………………phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

........, ngày .... tháng ..... năm.....

    TM/UBND huyện(TP)....................

                          (Ký tên, đóng dấu)
	CHỦ DOANH NGHIỆP( Chủ cơ sở)
(Ký tên, đóng dấu)


2. Thủ tục Thẩm định đề án đăng ký khuyến công quốc gia

*Trình tự thực hiện:

Bước 1. Các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký xin hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia trước 20 tháng 5 hàng năm đến nộp tại Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương Quảng Bình, 

Địa chỉ: Số 11- Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý Công nghiệp tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, thông qua các đề án khuyến công quốc gia nhằm đảm bảo các đề án khuyến công được lập phù hợp với các quy định hiện hành về công tác khuyến công. Công tác thẩm định đề án khuyến công do bộ máy giúp việc của Giám đốc Sở Công Thương thực hiện. Các đề án khuyến công sau khi thông qua được lập thành kế hoạch gửi UBND tỉnh để báo cáo và Cục Công nghiệp địa phương để tổng hợp xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm.

Trường hợp từ chối đăng ký, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Lãnh đạo Sở Công Thương quyết định đăng ký  Đề án hỗ trợ vốn khuyến công quốc gia chuyển về phòng Quản lý Công nghiệp trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân và làm thủ tục đăng ký hỗ trợ vốn khuyến công Quốc gia.

Bước 4. Đến thời hạn, tổ chức, cá nhân đến Phòng Quản lý Công nghiệp nhận văn bản đăng ký hỗ trợ vốn khuyến công quốc gia.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương.

* Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị của Đơn vị thực hiện đề án; 

- Báo cáo đề án khuyến công. Đối với các đề án khuyến công mà đơn vị thực hiện đề án không đồng thời là đơn vị thụ hưởng thì phải có văn bản đề nghị hỗ trợ của đơn vị thụ hưởng;Đối với các đề án lập theo nhóm thì không yêu cầu xác định địa điểm, đơn vị thụ hưởng, đơn vị phối hợp cụ thể khi phê duyệt kế hoạch khuyến công quốc gia.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ
* Thời hạn giải quyết:  25 ngày
* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản hành chính              

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

* Phí, lệ phí: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

1. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm; bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn).

b) Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.

c) Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.

 (Khoản 2 Điều 1 Nghị định 45/2012/NĐ-CP)

2. Điều kiện về lĩnh vực, ngành nghề:

a) Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản và chế biến thực phẩm.

b) Sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu.

c) Công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Sản xuất vật liệu xây dựng.

d) Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử - tin học. Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và công nghiệp hỗ trợ.

đ) Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp.

e) Khai thác, chế biến khoáng sản tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp; xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

(Khoản 1, Điều 5 Nghị định 45/2012/NĐ-CP)

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

- Thông tư 46/2014/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

- Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công thương Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.”

4. Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu 

*Trình tự thực hiện:

Bước 1. Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp lập 02 bộ hồ sơ, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp và 01 bộ nộp tại Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương, 

Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2. Phòng Quản lý Công nghiệp tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định và trình Lãnh đạo Sở Công Thương cấp Giấy phép sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

Bước 3. Lãnh đạo Sở cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp chuyển về phòng Quản lý công nghiệp trả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Đến hẹn, tổ chức, cá nhân đến Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương nhận Giấy phép.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương.

* Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 1, Thông tư 39/2012/TT-BCT);

b) Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất rượu hoặc đồ uống có cồn theo quy định và phù hợp với quy trình sản xuất) và Giấy chứng nhận mã số thuế;

c) Bản thuyết minh về quy trình sản xuất, cơ sở vật chất (nhà xưởng), máy móc thiết bị (bảng kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị chuyên ngành cho các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, pha chế, chiết rót… phù hợp với các công đoạn và quy mô sản xuất của cơ sở; thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn…);

d) Bảng kê diện tích, sơ đồ nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các công trình phụ trợ;

đ) Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp và có giá trị, hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật ở các vị trí chủ chốt; bản cam kết của chủ sử dụng lao động về cán bộ công nhân viên sản xuất trong nhà máy đủ sức khoẻ để sản xuất sản phẩm thực phẩm, không mắc bệnh truyền nhiễm;

e) Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

g) Liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất;

h) Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

i) Đối với Dự án mới bắt đầu xây dựng:

Trước khi sản phẩm rượu được đưa ra thị trường, doanh nghiệp xin cấp giấy phép sản xuất rượu sẽ phải nộp bổ sung cho cơ quan cấp phép các giấy tờ sau: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp – Phụ lục 07 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân có đăng ký sản xuất rượu

* Phí, lệ phí: Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định:

+ Phí thẩm định: Đối với tổ chức, doanh nghiệp:
- Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Lệ phí: 

- Thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp

- Các khu vực khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Điều 8, Chương II Nghị định số 94/2012/NĐ-CP quy định:

a, Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu tại địa phương có quy mô dưới 03 triệu lít/năm.
b, Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.

c, Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

d, Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

đ, Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

e, Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

g, Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu;

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp - Phụ lục 01-Thông tư số 39/2012/TT-BCT.

Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.”
Phụ lục 1

(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:                   /
	............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (2)
Quy mô sản xuất sản phẩm rượu................................................. (3)
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số  94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012, các quy định về sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

             (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu whisky, rượu vodka...) 

(3): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất

Phụ lục 7

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	UBND TỈNH, TP…

SỞ CÔNG THƯƠNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /GP-SCT
	.............., ngày…tháng…năm …


GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP


GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………..……………………………….....................................(1);

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11  năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(2);

Theo đề nghị của …..(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu

Cho phép.................................................................….….......................(2)
Trụ sở tại……………………………......., điện thoại………, Fax.........;

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số…… do …………….… cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép sản xuất các loại sản phẩm rượu sau:.........(4) 
Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:.................................(5) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ……..… (2);

- ………..(6);

- Lưu: VT, …….(3).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu)
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